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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG  

T NH SÓC TRĂNG 
Bản án số: 47/2018/DS-ST 

Ngày: 29-8-2018 
V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, T NH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vĩnh Khương.      

Các Hội thẩm nhân dân:  

    Ông     Kh              

    Ông  u nh  hư      

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Minh Thuận, Thư ký T   án nhân dân 

th nh phố Só  Trăng, tỉnh Só  Trăng              

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng tham gia phiên tòa: B   h   Th y Tr ng - Kiểm sát viên.          

Ngày 29 8  0 8, t i trụ sở Tò  án nhân dân th nh phố Só  Trăng, tỉnh Só  

Trăng xét xử sơ thẩ  công khai vụ án thụ  ý số 114/2018/TLST-DS ngày 

 5 5  0 8 về tr nh  hấp hợp đồng tín dụng th   Quyết định đư  vụ án r  xét xử 

số  4   0 8 Q XXST-DS ngày  7 7  0 8, giữ   á  đương sự:                

- Nguyên đơn: Ngân h ng Thương   i  ổ phần N, đị   hỉ: Số MCT TQK, 

quận  K, Th nh phố    Nội      

Người đ i diện th   uỷ quyền  ủ  nguyên đơn: Ông Trần Chí  , đị   hỉ: 

Số KB đường TH , phường B, th nh phố S, tỉnh Só  Trăng  th   văn  ản uỷ 

quyền ng y 09 8  0 8 - v ng  ặt).                  

- Bị đơn:    

1/. Bà  ê Thị  , đị   hỉ nơi  ư tr : ấp   , xã  H, huyện   , tỉnh Só  

Trăng; đị   hỉ nơi     việ : Công ty Trá h nhiệ  hữu h n T  - Xí nghiệp in & 

bao bì DN; Số BHB đường NKKN, phường B, th nh phố S, tỉnh Só  Trăng 

 v ng  ặt)                       

2/. Ông Nguyễn Văn U, đị   hỉ nơi  ư tr : ấp   , xã  H, huyện   , tỉnh 

Só  Trăng  v ng  ặt)                       

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
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- Th   đơn khởi kiện ng y 04 4  0 8  ủ  Ngân h ng Thương   i  ổ phần 

N  s u đây viết    Ngân h ng) thì:              

Ngày 08/12/2014, bà  ê Thị   có vay 15 000 000 đồng  ủ  Ngân hàng 

Thương   i  ổ phần N - Chi nhánh Só  Trăng theo  ợp đồng  h  v y  án  ộ 

nhân viên số 777 VCB STr để sử  nh  tr ng thời h n 36 tháng,  ãi suất tr ng 

h n   % nă ,  ãi suất quá h n  6,5% nă , nợ gố  v   ãi trả định k  h ng tháng  

Vào cùng ngày 08/12/2014,      đã r t vốn v y 15 000 000 đồng, nhưng  hỉ trả 

đượ  6.223.895 đồng gố ,   668.685 đồng  ãi tr ng h n, 306 đồng  ãi quá h n         

Ngân h ng yêu  ầu Tò  án  uộ  bà  ê Thị  , ông Nguyễn Văn U trả  h  

Ngân h ng số tiền  òn nợ    12.231.938 đồng, gồ  8.776.105 đồng gố , 

2.633.675 đồng  ãi tr ng h n, 822.158 đồng quá h n v  tiền  ãi phát sinh  h  

đến khi trả dứt nợ                         

Ngân hàng đã gi   nộp các tài liệu, chứng cứ gồ : Bản sao có chứng thực 

Hợp đồng cho vay cán bộ nhân viên số 777/2014/VCB.STr ngày 08/12/2014; 

Bản sao có chứng thực Giấy nhận nợ số 2730 ngày 08/12/2014; Bản sao có 

chứng thực Kế ho ch trả nợ ngày 08/12/2014.    

-   i diện Viện kiể  sát nhân dân th nh phố Só  Trăng, tỉnh Só  Trăng 

 h  rằng Thẩ  phán,  ội đồng xét xử đã thự  hiện đ ng quy định  ủ  pháp  uật 

tố tụng tr ng quá trình giải quyết vụ án v  đề nghị Tò  án  hấp nhận t  n  ộ yêu 

 ầu khởi kiện  ủ  nguyên đơn.                    

- Những tình tiết, sự kiện không phải  hứng  inh th   quy định t i khoản 

   iều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự: Bà  ê Thị  , ông Nguyễn Văn U không phản 

đối những tình tiết, sự kiện, t i  iệu    Ngân h ng đã trình   y v  gi   nộp  h  

Tòa án.           

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

S u khi nghiên  ứu  á  t i  iệu  ó tr ng hồ sơ vụ án đượ  x   xét t i 

phiên t   v   ăn  ứ v   kết quả tr nh tụng t i phiên t  ,  ội đồng xét xử nhận 

định:         

[ ] Ngân h ng khởi kiện yêu  ầu bà  ê Thị  , ông Nguyễn Văn U trả số 

tiền gố ,  ãi  òn nợ phát sinh từ Hợp đồng cho vay cán bộ nhân viên số 

777/2014/VCB.STr ngày 08/12/2014 và          việ  t i Công ty Trá h nhiệ  

hữu h n TH - Xí nghiệp in &      ì DN,  ó đị   hỉ t i số BHB đường NKKN, 

phường B, th nh phố S, tỉnh Só  Trăng; ông U có đị   hỉ nơi  ư tr  t i ấp   , 

xã PH, huyện   , tỉnh Só  Trăng nên vụ án thuộ  thẩ  quyền giải quyết  ủ  

Tò  án nhân dân th nh phố Só  Trăng, tỉnh Só  Trăng th   quy định t i kh ản 3 

 iều  6, điể    kh ản    iều 35, điể    kh ản    iều 39, điể  h kh ản    iều 

40  ủ  Bộ  uật Tố tụng dân sự               

[2] Theo đơn khởi kiện ng y 04 4  0 8, Ngân h ng đã ghi đầy đủ v  đ ng 

đị   hỉ nơi     việ , nơi  ư tr   ủ      , ông U theo các đị   hỉ đượ  ghi tr ng 



3 
 

Hợp đồng cho vay cán bộ nhân viên số 777/2014/VCB.STr và Giấy nhận nợ số 

2730 cùng ngày 08/12/2014. S u khi thụ  ý vụ án, Tò  án không tống đ t đượ  

thông  á  về việ  thụ  ý vụ án d      , ông U không  òn     việ ,  ư tr  t i  á  

đị   hỉ n y, nhưng     , ông U không thông  á   h  Ngân h ng  iết về nơi     

việ ,  ư tr    i th   quy định t i kh ản 3  iều 40, điể    kh ản    iều  77 Bộ 

 uật dân sự nă   0 5 nên đượ    i     ố tình giấu đị   hỉ  Vì vậy, Tò  án  ăn  ứ 

điểm e khoản    iều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự để thụ lý, giải quyết theo thủ 

tục chung.    

[3] Bà  ê Thị  , ông Nguyễn Văn U đã đượ  Tò  án triệu tập hợp lệ lần 

thứ hai nhưng v ng mặt t i phiên tòa không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở 

ng i khách quan; ông Trần Chí    ó đơn đề nghị xét xử v ng  ặt nên Hội đồng 

xét xử  ăn  ứ điểm b khoản    iều 227, các khoản  , 3  iều   8,  iều 238 Bộ 

luật Tố tụng dân sự để xét xử v ng  ặt     , ông U, ông L.            

[4] Th    á  tình tiết, sự kiện không phải chứng  inh v  tài liệu d  Ngân 

h ng  ung  ấp,  ăn  ứ khoản    iều 92, khoản    iều 95 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Hội đồng xét xử xá  định:     

[4.1] Bà  ê Thị    ó v y không  ó t i sản  ả  đả   ủ  Ngân hàng 

Thương   i  ổ phần N - Chi nhánh Só  Trăng  5 000 000 đồng th    ợp đồng 

 h  v y  án  ộ nhân viên số 777 VCB STr ng y 08     0 4 để sử  nh  tr ng 

thời h n 36 tháng,  ãi suất tr ng h n   % nă ,  ãi suất quá h n  6,5% nă , nợ 

gố  v   ãi trả định k  h ng tháng    

[4.2] B    đã nhận số tiền vay  5 000 000 đồng theo Giấy nhận nợ số 

2730 ngày 08/12/2014, nhưng  hỉ trả cho Ngân hàng đượ  6   3 895 đồng gố , 

  668 685 đồng  ãi tr ng h n, 306 đồng  ãi quá h n; còn nợ tổng  ộng 

    3  938 đồng, gồ  8 776  05 đồng gố ,   633 675 đồng  ãi tr ng h n, 

8    58 đồng  ãi quá h n.       

[5] Do      vi ph   nghĩ  vụ trả tiền theo định k  nên việc Ngân hàng 

yêu cầu      trả số tiền còn nợ nêu trên     ó  ăn  ứ, phù hợp v i nội dung thỏa 

thuận về trả nợ gố   ãi,  huyển nợ quá h n,  ãi suất v  tính lãi tiền vay t i các 

 iều 3,  iều 5,  iều 6,  iều 7  ủ  Hợp đồng cho vay cán bộ nhân viên số 

777/2014/VCB.STr và Giấy nhận nợ số 2730 cùng ngày 08/12/2014; quy định 

t i  iều 95 Luật các Tổ chức tín dụng,  iều   , điểm c khoản    iều 24 Quy 

chế cho vay của tổ chức tín dụng đối v i khách hàng ban hành kèm theo Quyết 

định số  6 7  00  Q -NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nư    đã được sử  đổi, bổ sung).     

[6] Hợp đồng cho vay cán bộ nhân viên số 777/2014/VCB.STr ngày 

08/12/2014  hỉ thể hiện     ê Thị      người vay số tiền  5 000 000 đồng  ủ  

Ngân h ng, nhưng ông Nguyễn Văn U  ó ký, viết h  tên dư i  ụ   Người đồng 

sở hữu  tr ng Giấy nhận nợ số 2730 cùng ngày 08/12/2014; đồng thời,  ả h i t i 

 iệu n y đều thể hiện  ụ  đí h v y tiền    để sử  nh     
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[7]  iều 27 Luật  ôn nhân v  Gi  đình nă   0 4 quy định về trách 

nhiệ   iên đ i của vợ, chồng như s u:      

“1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực 

hiện quy định tại khoản 1 Điều 30….  

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 

37 của Luật này”.   

[8] Và theo khoản    iều 30, khoản 2  iều 37 Luật này thì vợ, chồng có 

quyền, nghĩ  vụ thực hiện giao dịch nhằ  đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia 

đình và  ó nghĩ  vụ chung về tài sản đối v i nghĩ  vụ đã thực hiện nhằ  đáp 

ứng nhu cầu n y    

[9] Do     ê Thị   v y số tiền trên để sử  nh ,    nhu cầu thiết yếu củ  

gi  đình th   kh ản  0  iều 3 Luật  ôn nhân v  Gi  đình nă   0 4 nên việc 

Ngân h ng yêu  ầu ông U v        ó trá h nhiệ  trả số tiền  òn nợ phát sinh từ 

hợp đồng  h  v y  án  ộ nhân viên số 777 VCB STr ng y 08     0 4     ó  ăn 

 ứ              

[10] Từ những phân tí h trên, đủ  ơ sở để  hấp nhận yêu  ầu khởi kiện 

 ủ  Ngân h ng v  đề nghị  ủ    i diện Viện kiể  sát nhân dân th nh phố Só  

Trăng, tỉnh Só  Trăng               

[11] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ngân hàng không phải chịu; bà  ê Thị  , 

ông Nguyễn Văn U phải  hịu    6   596 đồng theo khoản    iều 26 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy   n Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án.                                                                          

Vì  á   ẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào kh ản 3  iều  6, điể    kh ản    iều 35, điể    kh ản   

 iều 39, điể    kh ản    iều 40, khoản    iều 92, khoản    iều 95, điểm e 

khoản    iều 192, điểm b khoản    iều 227, các khoản  , 3  iều   8,  iều 

238,  iều  7 ,  iều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự;  iều 27, khoản    iều 30, 

khoản 2  iều 37 Luật  ôn nhân v  Gi  đình nă   0 4;  iều 95 Luật các Tổ 

chức tín dụng; Quyết định số  6 7  00  Q -NHNN ngày 31/12/2011 của 

Thống đố  Ngân h ng Nh  Nư    đã được sử  đổi, bổ sung); khoản    iều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy   n Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án.          

Chấp nhận yêu  ầu khởi kiện  ủ  Ngân h ng Thương   i  ổ phần N:        

    Buộ  bà  ê Thị  , ông Nguyễn Văn U  ó trá h nhiệ   iên đ i trả cho 

Ngân h ng Thương   i  ổ phần N số tiền 12.231.938 đồng (gồ  8 776  05 
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đồng gố ,   633 675 đồng  ãi tr ng h n, 8    58 đồng  ãi quá h n)  òn nợ theo 

hợp đồng  h  v y  án  ộ nhân viên số 777 VCB STr ng y 08     0 4       

Kể từ ngày 30/8/2018, bà  ê Thị  , ông Nguyễn Văn U còn phải tiếp tục 

chịu khoản tiền lãi quá h n của số tiền nợ gố   hư  th nh t án, th    ức lãi suất 

đã thỏa thuận trong hợp đồng  h  đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. 

Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việ  điều chỉnh 

lãi suất cho vay theo từng thời k  thì lãi suất mà bà  ê Thị  , ông Nguyễn Văn 

U phải tiếp tục thanh toán cho Ngân h ng Thương   i  ổ phần N  ũng được 

điều chỉnh cho phù hợp v i sự điều chỉnh lãi suất của Ngân h ng Thương   i  ổ 

phần N.               

    Về án phí dân sự sơ thẩ :                 

Bà  ê Thị  , ông Nguyễn Văn U phải  hịu 611.596 đồng    

Ngân h ng Thương   i  ổ phần N không phải  hịu, trả   i  h  Ngân hàng 

Thương   i  ổ phần N số tiền t   ứng án phí đã nộp    300.000 đồng th    iên 

  i số 0001711 ng y 08 5  0 8  ủ  Chi  ụ  Thi h nh án dân sự th nh phố Só  

Trăng, tỉnh Só  Trăng               

3/. Cá  đương sự có quyền kháng cáo trong thời h n 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử 

l i theo thủ tục phúc thẩm.            

Trường hợp  ản án đượ  thi h nh th   quy định t i  iều    uật Thi h nh 

án dân sự  đã đượ  sử  đổi,  ổ sung), thì người đượ  thi h nh án dân sự, người 

phải thi h nh án dân sự  ó quyền thỏ  thuận thi h nh án, quyền yêu  ầu thi h nh 

án, tự nguyện thi h nh án h ặ   ị  ưỡng  hế thi h nh án th   quy định t i  á  

 iều 6, 7, 7  v  9  uật Thi h nh án dân sự  đã đượ  sử  đổi,  ổ sung); Thời hiệu 

thi h nh án đượ  thự  hiện th   quy định t i  iều 30  uật Thi h nh án dân sự 

 đã đượ  sử  đổi,  ổ sung)           

Nơi nhận:  
- Cá  đương sự;     

- VKSND TP  Só  Trăng;     

- Chi  ụ  T ADS T   Só  Trăng;    

- TAND T  Só  Trăng;     

-  ưu hồ sơ vụ án   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vĩnh Khƣơng 

 


